
ACCESS WORD EXCEL

Tổng 

Điểm 

TH

1 K5-NC01 Trương Sanh Cường 24/6/1998 Nam Bình Thuận 2.75 2.5 2.5 7.8 8.5 Đạt

2 K5-NC02 Đỗ Hồng Châu 4/12/2000 Nữ Bình Thuận 3 1.75 2.25 7 9.3 Đạt

3 K5-NC03 Nguyễn Thị Phương Dĩ 1/10/1996 Nữ Bình Thuận 2 2.5 2 6.5 6.5 Đạt

4 K5-NC04 Phan Thị Diễm 5/5/1998 Nữ Bình Thuận 2.5 2.25 2 6.8 9.8 Đạt

5 K5-NC05 Trần Thị Diễm 19/9/1993 Nữ Bình Thuận 2 1.75 1.75 5.5 8.8 Đạt

6 K5-NC06 Ngô Thị Thanh Diệu 16/11/1996 Nữ Bình Thuận 1.75 1.75 1.5 5 9 Đạt

7 K5-NC07 Nguyễn Thị Thùy Dung 23/8/1998 Nữ Bình Thuận 3 1.75 1.5 6.3 8 Đạt

8 K5-NC08 Nguyễn Mỹ Duyên 23/6/1998 Nữ Bình Thuận 0.75 0.75 1.5 3 8 Không đạt

9 K5-NC09 Trần Văn Đạt 18/3/1999 Nam Bình Thuận 2.5 1.75 1.75 6 8.3 Đạt

10 K5-NC10 Lê Thị Diệu Hà 2/12/1998 Nữ Bình Thuận 1.75 1.75 1.5 5 9 Đạt
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11 K5-NC11 Nguyễn Hoàng Nhật Hạ 25/8/1996 Nữ Bình Thuận 1.5 1.5 2 5 9 Đạt

12 K5-NC12 Phan Thị Bích Hạnh 22/12/1998 Nữ Bình Thuận 2 1.25 1.75 5 7.3 Đạt

13 K5-NC13 Trần Thị Như Hòa 10/5/1996 Nữ Bình Thuận 3 2.5 2.5 8 9 Đạt

14 K5-NC14 Bùi Thị Hưng 24/12/1999 Nữ Bình Thuận 3 1.75 2.5 7.3 8.8 Đạt

15 K5-NC15 Trần Thị Thanh Lan 20/10/1999 Nữ Bình Thuận 2.75 1.5 1.75 6 8.8 Đạt

16 K5-NC16 Nguyễn Thị Thanh Liễu 31/8/2000 Nữ Bình Thuận 1.75 1.75 1.5 5 7.8 Đạt

17 K5-NC17 Lê Trần Mỹ Linh 6/1/2000 Nữ Bình Thuận 3 2 2.5 7.5 9.5 Đạt

18 K5-NC18 Nguyễn Thị Kim Loan 10/1/1998 Nữ Bình Thuận 0 0 Không đạt

19 K5-NC19 Nguyễn Thị Quế Long 10/3/2000 Nữ Bình Thuận 3 2 2.5 7.5 9.3 Đạt

20 K5-NC20 Nguyễn Khắc Hoài My 6/2/1997 Nữ Bình Thuận 1.25 2 2.25 5.5 8.5 Đạt

21 K5-NC21 Bùi Thị Quốc Mỹ 20/6/2000 Nữ Bình Thuận 1 0.25 2 3.3 7.3 Không đạt

22 K5-NC22 Trần Thị Thu Nga 28/2/2000 Nữ Ninh Thuận 3 2.5 2 7.5 9.8 Đạt

23 K5-NC23 Lê Thị Thanh Ngân 10/9/1998 Nữ Bình Thuận 3 2.25 2.5 7.8 9.5 Đạt

24 K5-NC24 Huỳnh Nguyễn Nam Ngọc 10/11/1998 Nữ Bình Thuận 2 1.75 1.25 5 7.8 Đạt
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25 K5-NC25 Trần Thị Thu Nguyên 25/1/2000 Nữ Bình Thuận 3 2.25 1.75 7 9.5 Đạt

26 K5-NC26 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 6/8/1998 Nữ Bình Thuận 1.75 2.25 1.75 5.8 8.8 Đạt

27 K5-NC27 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 2/10/1998 Nữ Bình Thuận 3.5 1.75 1.75 7 7.8 Đạt

28 K5-NC28 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/5/2000 Nữ Bình Thuận 3 2.25 2.5 7.8 9.3 Đạt

29 K5-NC29 Nguyễn Thị Quế Song 10/3/2000 Nữ Bình Thuận 3 1.5 2.25 6.8 9.3 Đạt

30 K5-NC30 Đỗ Nguyễn Thanh Tâm 19/5/2000 Nữ Bình Thuận 3 1.5 2.5 7 9.5 Đạt

31 K5-NC31 Lê Thị Tiệp 13/6/1998 Nữ Bình Thuận 2.5 1.75 2 6.3 9 Đạt

32 K5-NC32 Trương Thị Hồng Tình 5/7/2000 Nữ Ninh Thuận 3 0.75 2.25 6 9.5 Đạt

33 K5-NC33 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 25/6/1997 Nữ Bình Thuận 1.75 1.75 2.25 5.8 9 Đạt

34 K5-NC34 Trần Thị Tuyết 4/9/1999 Nữ Bình Thuận 3 2 2.5 7.5 9 Đạt

35 K5-NC35 Phạm Thị Mỹ Tuyết 8/9/2000 Nữ Ninh Thuận 4.75 1.75 1.75 8.25 9 Đạt

36 K5-NC36 Trương Nhật Thái 2/3/1996 Nam Ninh Thuận 3 1.75 1.5 6.25 8.5 Đạt

37 K5-NC37 Nguyễn Thị Kim Thanh 30/8/2000 Nữ Ninh Thuận 4.25 2.25 2.25 8.75 9.8 Đạt

38 K5-NC38 Nguyễn Thị Cát Thành 19/4/1998 Nữ Bình Thuận 2.5 1.75 2 6.25 6.8 Đạt
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39 K5-NC39 Trần Thị Phương Thảo 13/10/1998 Nữ Nghệ An 3.75 1.75 1.75 7.25 7.3 Đạt

40 K5-NC40 Huỳnh Thị Xuân Thi 3/3/2000 Nữ Bình Thuận 4.25 2 2.25 8.5 9.8 Đạt

41 K5-NC41 Lê Thị Thi 1/11/2000 Nữ Bình Thuận 5 2 2 9 10 Đạt

42 K5-NC42 Huỳnh Thị Trúc Thủy 15/7/1999 Nữ Bình Thuận 2 1.75 1.75 5.5 9 Đạt

43 K5-NC43 Mai Thị Minh Thư 30/3/2000 Nữ Bình Thuận 3.75 1.75 2.5 8 8.3 Đạt

44 K5-NC44 Dương Minh Thư 19/8/1998 Nữ Bình Thuận 1.25 1.75 2.5 5.5 8 Đạt

45 K5-NC45 Nguyễn Thị Xuân Thy 29/6/2000 Nữ Bình Thuận 2.5 1.5 2.5 6.5 9 Đạt

46 K5-NC46 Nguyễn Hồng Thùy Trang 25/5/1999 Nữ Bình Thuận 4.5 2 2.5 9 9 Đạt

47 K5-NC47 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/8/1997 Nữ Bình Thuận 3.75 1.5 2.25 7.5 9.3 Đạt

48 K5-NC48 Nguyễn Thị Thùy Trang 8/10/2000 Nữ Bình Thuận 4 1.75 1.75 7.5 8.5 Đạt

49 K5-NC49 Huỳnh Thị Bích Trâm 18/8/1999 Nữ Bình Thuận 4 1.75 2.5 8.25 8.3 Đạt

50 K5-NC50 Đặng Thị Mỹ Trinh 16/8/1999 Nữ Bình Thuận 4.5 1.75 2.5 8.75 8.3 Đạt

51 K5-NC51 Phạm Hữu Trường 30/5/1998 Nam Bình Thuận 4.5 2 2.5 9 9.5 Đạt

52 K5-NC52 Huỳnh Văn Trường 20/10/1996 Nam Bình Thuận 3.5 1.5 1.75 6.75 7.5 Đạt



ACCESS WORD EXCEL

Tổng 

Điểm 

TH

Ghi chú

Thực Hành
KẾT 

QỦA

ĐIỂM THI

STT SBD Họ và Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

Trắc 

Nghiệm

53 K5-NC53 Trần Thị Bích Uyên 3/4/1998 Nữ Bình Thuận 2.25 1.75 2.25 6.25 8.8 Đạt

54 K5-NC54 Lý Trần Mỹ Uyên 16/5/1999 Nữ Bình Thuận 2.5 1.25 2 5.8 8 Đạt

55 K5-NC55 Văn Tố Uyên 18/6/1998 Nữ Bình Thuận 2 1.75 2.25 6 7 Đạt

56 K5-NC56 Lê Uyên Vi 26/1/1998 Nữ Bình Thuận 4 17.5 2.5 24 8.8 Đạt

57 K5-NC57 Phan Trịnh Vinh 30/11/1998 Nam Bình Thuận 3.75 2 2.5 8.25 8 Đạt

58 K5-NC58 Châu Huỳnh Bích Vy 4/12/1999 Nữ Bình Thuận 3 1.5 1.75 6.25 8.8 Đạt

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 58

Tổng số thí sinh có dự thi: 57

Tổng số thí sinh vắng thi: 1

Tổng số thí sinh thi đạt: 55

Tổng số thí sinh thi hỏng: 2

96.49%

3.51%Tỷ lệ phần trăm thí sinh (%) không đạt

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh đạt:

Danh sách này có 58 thí sinh.


